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	BẢN ĐẶC TẢ CỦA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – MÔN TOÁN 9
Năm học: 2023 - 2024
	SSTT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	
Căn bậc hai số học của số a không âm, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức , liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, phép chia và phép khai phương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn,  trục căn thức ở mẫu số
	-Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

- Hằng đẳng thức 
- Trục căn thức ở mẫu số
	
-Hiểu khái niệm căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
-Thực hiện  được các tính về căn bậc hai: khai phương một tích và nhân các căn bậc hai, khai phương một thương và chia các căn bậc hai.
-Thực hiện  được các tính về đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn,  trục căn thức ở mẫu số
- Hiểu các phép biến đổi về căn thức bậc hai của biểu thức đại số
	3
	
	
	

	2
	Hàm số y = ax +b (a ≠ 0).
	Thiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax +b (a ≠ 0).
	Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax +b (a ≠ 0).
Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = ax +b (a ≠ 0).

	
	1
	
	

	3
	Bài toán thực tế về giảm giá và hàm số
	Học sinh vận dụng kiến thức về giá cả thị trường, hàm số  để giải quyết bài toán thực tế 
	Biết xác định giá niêm yết, giá giảm, giá bán sau khi giảm

	
	
	1
	

	4
	Bài toán thực tế về giảm giá
	Học sinh vận dụng kiến thức về giá cả thị trường để giải quyết bài toán thực tế 
	Biết xác định giá niêm yết, giá giảm, giá bán sau khi giảm

	
	
	
	1

	5
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Định nghĩa và định lý các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	- Vận dụng được các hệ thức giữa cạnh và các góc của tam giác vuông ( sử dụng tỉ số lượng giác ) để  giải quyết bài toán thực tế đơn giản

	
	
	1
	

	6
	Hình học
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	- Vận dụng được các kiến thức  đã học vào trong đường tròn , chứng minh hệ thức
	
	1
	
	1



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I TOÁN 9
NĂM HỌC: 2023-2024

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng
	Tổng cộng


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1)Rút gọn biểu thức
	Sử dụng các phép biến đổi về căn thức bậc hai để rút gọn  biểu thức đại số

	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	3

	Số điểm
	3
	
	
	
	3

	2) Hàm số y = ax +b (a ≠ 0).
	
	Thiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax +b (a ≠ 0). Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax +b (a ≠ 0).
Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng y = ax +b (a ≠ 0).

	
	
	

	Số câu
	
	2
	
	
	2

	Số điểm
	
	1.5
	
	
	1.5

	3)Bài toán thực tế về giảm giá và 
hàm số y = ax +b (a ≠ 0).
	
	Sử dụng kiến về giá cả thị trường để giải bài toán thực tế
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	1
	
	1

	4)Bài toán thực tế về giảm giá
	
	Sử dụng kiến về giá cả thị trường để giải bài toán thực tế
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	1
	
	1

	5)Hình học
	
	
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	1
	
	1

	6)Hình học
	Chứng minh đường trung trực
	
	
	Chứng minh hệ thức 

	

	Số câu
	1
	
	
	1
	2

	Số điểm
	1
	
	
	1.5
	2.5

	Tổng số câu
	4
	2
	3
	1
	10

	Tổng số điểm
	3
	2.5
	3
	1.5
	10





	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
TRƯỜNG THCS TÂN TPHÚ TRUNG
                                         


	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI KÌ I  
	Năm học: 2023 – 2024	
Môn: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
------------------------------




	


Bài 1: (3 đ) Thực hiện phép tính
a) 

b) 

c) 



Bài 2: (1,5đ) Cho các hàm số  (d1)	 và  (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2).
Bài 3: (1đ)
Một cửa hàng đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua một gói kẹo thứ hai trở đi sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu là 50000 đồng. 
a) Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x, số tiền phải trả là y. Hãy biểu diễn y theo x.
b) Bạn Thư muốn mua 10 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền.
Bài 4: (1 đ) Một quán bán thức ăn mang đi có chương trình
khuyến mãi như sau:
- Giảm 20% giá niêm yết cho sản phẩm là cà phê.
- Giảm 10% giá niêm yết cho sản phẩm là bánh mì.
- Đặc biệt: Nếu mua đủ một combo gồm 1 ly cà phê và 1 ổ bánh mì thì được giảm thêm 10% combo đó trên giá đã giảm.
[image: ]Bạn Bình đến quán bán thức ăn đó và chọn mua 7 ly cà phê có giá niêm yết 30 000 đồng mỗi ly và 5 ổ bánh mì có giá niêm yết là 20 000 đồng mỗi ổ. Hỏi bạn Bình phải trả bao nhiêu tiền ?
Bài 5: (1đ) 
Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí minh họa như hình vẽ, cho biết CD = 120m, ; .Tính khoảng cách giữa chúng (Làm tròn đến mét)
Bài 6: (2,5đ) Cho đường tròn tâm (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O), (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO và BC. 
1. Chứng minh: OA là trung trực của BC
1. AO cắt đường tròn (O) tại I và K (I nằm giữa A và O). Chứng minh: AI.KH = IH.KA.
              
ĐÁP ÁN 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I –NĂM HỌC:  2023-2024
MÔN: TOÁN – LỚP 9

	
Bài 1:
(3đ)

	
Thực hiện phép tính:



    


	


0,5đ
0,5đ




0,5đ
0,25đ
0,25đ



0,5đ

0,25đ
0,25đ

	
Bài 2:
(1,5đ)


	a) Lập bảng giá trị đúng: mỗi bảng	
Vẽ đúng (d1), (d2)
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2)

          
Với x = - 4 suy ra y = - (-4) + 1 = 5
Vậy tọa độ giao điểm của (d1) và (d2): (-4; 5)	
	0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	
Bài 3:
(1đ)  

	
a) Số tiền y theo biến x là : y = 90%(x – 1).50000 + 50000
                  Vậy:   y = 45000x + 5000
b/ Số tiền bạn Thư phải trả cho 10 gói kẹo là :
 y = 45000.10+5000= 455000 đồng

	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
Bài 4:
(1 đ)  

	
Giá 1 ly cà phê sau khi giảm 20% là:
80%.30000 = 24000 đồng
Giá 1 ổ bánh mì  sau khi giảm 10% là:
90%.20000 = 18000 đồng
Số tiền bạn Bình phải trả:
(24 000.5 +18000.5 )90% + 2.24000 = 237000 đồng
	
0,25đ

0,25đ
0,5đ

	
Bài 5:
(1đ)

	
Xét  vuông tại C ta có

[image: ]BC = CD.tanCDB = 120.tan300=

Xét  vuông tại C ta có
AC = CD.tanCDA = 120.tan450=120


AB =120 - = m
Vậy khoảng cách giữa chúng bằng 51 m
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	
Bài 6:
(2.5đ)

	
[image: ]

a) Chứng minh: OA là trung trực của BC
Ta có AB = AC (Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)
          OB = OC = R
Suy ra OA là trung trực của BC
b) Chứng minh: AI.KH = IH.KA.

Xét  ta có OI = OB =R

Suy ra  là tam giác cân tại O
Do đó =
Ta lại có  +  = 900
 Và  +  = 900
Suy ra 
Do đó BI là phân giác trong của tam giác ABO

(1)

Ta có  nội tiếp đường tròn (O), có cạnh IK là đường kính 


nên vuông tại B suy ra 
Do đó BI là phân giác góc ngoài tại B của tam giác ABH


(2)

Từ (1) và (2) suy ra 
	










0,25đ
0,25đ
0,5đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ


0,25đ
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